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Bài 1. (4,00 điểm)
1. Tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn có thể dự đoán được dựa vào vị trí của chúng. Sử dụng những hiểu biết về quy luật thay đổi tính chất các nguyên tố trong bảng tuần hoàn để trả lời các câu hỏi sau về các nguyên tố riêng rẽ có số hiệu nguyên tử là : 114, 116, 118.

a) Cho biết tên và kí hiệu của các nguyên tố đứng ngay trên các nguyên tố có Z = 114, 116, 118 trong bảng HTTH.

b) So sánh năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) của các nguyên tố 114, 116, 118.

c) Dự đoán trạng thái oxi hóa có thể có của nguyên tố 114 và cho biết (có giải thích) trạng thái oxi hóa bền nhất.

d) Tại sao các nguyên tố 114, 116, 118 đã được tạo ra, còn các nguyên tố 113, 115, 117 thì chưa ?

2. Theo thuyết proton, nơtron, thì hạt nhân nguyên tử được tạo bởi 2 loại hạt proton và nơtron. Nhưng tại sao trong quá trình phóng xạ 
[image: image1.wmf]b

lại có electron phóng ra từ hạt nhân ? 

3. Một mẫu vật KCl nặng 2,71gam có tốc độ phân rã là 4490 phân rã/s. KCl được dùng trong hóa học phân tích dưới dạng nguyên tử đánh dấu. Biết đồng vị phóng xạ 
[image: image2.wmf]40
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 chiếm  1,17% trong hỗn hợp đồng vị kali. Hãy xác định thời gian bán hủy của 
[image: image3.wmf]40
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(theo năm) và cho biết nhận xét về lượng 
[image: image4.wmf]40
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có trong cơ thể người.

Bài 2. (4,00 điểm)

1.  Mn2O7 là chất lỏng màu xanh thẩm , tan vào nước nguội được dung dịch A. Chia A làm ba phần : 

- Phần 1 : Cô đặc dung dịch A được kết tủa B và khí D1 


- Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 được kết tủa A2 . Cho A2 tác dụng với dung dịch BaCl2 được kết tủa A3 . Lọc tách A3 , cho nước lọc còn lại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng được kết tủa A4 . Lọc kết tủa A4 , còn lại dung dịch A ban đầu.

- Phần 3 : Cho tác dụng với dung dịch KOH dư rồi đun sôi được dung dịch D có màu xanh lá cây và khí D1 . Thổi khí CO2 vào dung dịch D được dung dịch D2 màu tím và kết tủa B.

Chia D2 làm 4 phần :


- Cho ¼ dung dịch D2 tác dụng với dung dịch K2SO3 đã được axit hóa bằng H2SO4 được dung dịch D3 .


- Cho ¼ dung dịch D2 tác dụng với dung dịch K2SO3 trong môi trường trung tính được kết tủa B. 


- Cho ¼ dung dịch D2 tác dụng với dung dịch K2SO3 đã được kiềm hóa bằng KOH được dung dịch D4 màu xanh lá cây .


- Cho ¼ dung dịch D2 tác dụng với dung dịch H2O2 đã được axit hóa bằng H2SO4 được dung dịch D5 và khí D1 .


Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định các chất A, B, D1 , D2 . . .

2. Một dung dịch A gồm Na2SO3 và Na2S2O3 . Để xác định nồng độ mol/lít của dung dịch A người ta tiến hành hai thí nghiệm :


- Thí nghiệm 1 : cho 100 ml dung dịch A tác dụng với clo dư, sau đó thêm BaCl2 dư vào thì thu được 0,6524 gam kết tủa.


- Thí nghiệm 2 : cho một ít hồ tinh bột vào 100 ml dung dịch A, muốn màu xanh xuất hiện phải thêm 29 ml dung dịch I2 0,05M (trong KI).

Nếu ở thí nghiệm 1, thay clo bằng dung dịch axit HCl thì thu được bao nhiêu gam kết tủa. 

Bài 3. (3,50 điểm)

Trộn 10,00 mL dung dịch CH3COOH 0,20 M với 10,00 mL dung dịch H3PO4, thu được dung dịch A có pH = 1,50.

a) Tính 
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trong dung dịch H3PO4 trước khi trộn.

b) Tính độ điện li của CH3COOH trong dung dịch A.

c) Thêm từ từ Na2CO3 rắn vào dung dịch A cho đến pH = 4,0, thu được dung dịch B. Tính số gam Na2CO3 đã dùng.     Cho biết: 
H3PO4: pKa1 = 2,15; pKa2 = 7,21; pKa3 = 12,32; 

CH3COOH: pKa = 4,76; CO2 + H2O có pKa1 = 6,35; pKa2 = 10,33; 

Bài 4. (3,50 điểm)


Một trong những khoáng vật quan trọng làm nguyên liệu thô để sản xuất titan đioxit là ilmenit (FeTiO3). Quá trình tổng hợp titan đioxit (quá trình sunfat) được chia thành các giai đoạn như sau từ (A)-(D). 


- Giai đoạn (A): Dung dịch của sắt (II) sunfat và titan (IV) sunfat (TiOSO4) được tạo thành bằng cách hòa tan ilmenit bằng dung dịch axit sunfuric đậm đặc và đun nóng. 


- Giai đoạn (B): Sắt (II) sunfat ngậm 7 nước kết tinh bằng cách điều chỉnh nồng độ dung dịch và làm lạnh. 


- Giai đoạn (C): Sau khi lọc lấy sắt (II) sunfat ngậm 7 nước kết tinh, titan hyđroxit (TiO(OH)2) được kết tủa bằng cách đun dung dịch nước lọc và sau đó thực hiện phản ứng thủy phân. 


- Giai đoạn (D): Titan đioxit được tạo thành bằng cách nung titan hyđroxit.

Sắt (II) sunfat thu được sử dụng làm nguồn ferit. Axit sunfuric dư được trung hòa bằng đá vôi (canxi cacbonat). Thạch cao thu được (canxi sunfat ngậm 2 nước) là sản phẩm phụ.


a) Khoáng vật ilmenit thiên nhiên chứa nhiều tạp chất. Giả sử rằng thành phần titan trong ilmenit thiên nhiên được chuyển thành titan đioxit là 35,0 % về khối lượng và tạp chất trong khoáng vật không chứa thành phần titan nào ngoài ilmenit, hãy tính khối lượng ilmenit m trong 1000kg khoáng vật ilmenit thiên nhiên.


b) Hãy viết phản ứng hóa học cho quá trình từ (A) đến (B) được mô tả trên. 



c) Hãy viết phản ứng hóa học cho tất cả các quá trình từ (A) đến (D) được mô tả trên. 



d) Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng 25,0 mL dung dịch axit sunfuric đậm đặc (18,0 mol L-1) để thu được titan đioxit từ 10,0 g ilmenit tinh khiết. Hãy tính khối lượng canxi cacbonat tối thiểu cần để trung hòa axit sunfuric dư khi tất cả quá trình từ (A) đến (D) hoàn toàn.
Bài 5. (5,00 điểm)

1. Phản ứng sau dùng để phân tích ion 
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Khi nghiên cứu động học của phản ứng trên ở 25oC, thu được các kết quả thực nghiệm như sau:

	[
[image: image8.wmf]3
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a) Sử dụng các dữ kiện trên để xác định bậc riêng phần đối với từng chất phản ứng. Viết biểu thức của định luật tốc độ của phản ứng.

b) Tính hằng số tốc độ và cho biết thứ nguyên của nó.

c) Dựa trên những kiến thức về động hóa học hãy bàn luận về khả năng chỉ xảy ra một giai đoạn của phản ứng này.

d) Động hóa học của phản ứng này thường được nghiên cứu dưới điều kiện “giả bậc nhất” và hãy minh họa điều kiện phản ứng để tốc độ phản ứng là giả bậc nhất theo [
[image: image9.wmf]-
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e) Năng lượng hoạt hóa của phản ứng được xác định là 84kJ/mol ở 25oC. Tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần nếu năng lượng hoạt hóa được hạ thấp còn 10kJ/mol bằng cách dùng xúc tác thích hợp.

2. Cho một pin điện hóa có sơ đồ sau:


(-) Pt, H2 (1,0 atm)
[image: image10.wmf]2

4

 H(1,0M)  MnO(1,0M), Mn(1,0M), H(1,0M)  

Pt

+-++

(+)

Biết rằng sức điện động của pin ở 25oC là 1,5V.

a) Viết các phản ứng điện cực và phản ứng của pin. Tính 
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b) Tính sức điện động của pin nếu nồng độ các chất ở điện cực phải là [MnO4-] = 0,5M;   [Mn2+] = 0,8M; [H+] = 0,01M, điện cực trái vẫn không đổi.

c) Giữ nguyên điện cực phải như câu (b), điện cực trái được thay bằng điện cực :

Pt, NO (0,8atm)│NO3-(0,2M), H+(2,0M). Hãy viết phản ứng của pin, thiết lập sơ đồ pin và tính sức điện động của pin. Biết 
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Ghi chú : Học sinh được sử dụng bảng HTTH. Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm.
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Bài 1. (4,00 điểm)
1. Tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn có thể dự đoán được dựa vào vị trí của chúng. Sử dụng những hiểu biết về quy luật thay đổi tính chất các nguyên tố trong bảng tuần hoàn để trả lời các câu hỏi sau về các nguyên tố riêng rẽ có số hiệu nguyên tử là : 114, 116, 118.

a) Cho biết tên và kí hiệu của các nguyên tố đứng ngay trên các nguyên tố có Z = 114, 116, 118 trong bảng HTTH.

b) So sánh năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) của các nguyên tố 114, 116, 118.

c) Dự đoán trạng thái oxi hóa có thể có của nguyên tố 114 và cho biết (có giải thích) trạng thái oxi hóa bền nhất.

d) Tại sao các nguyên tố 114, 116, 118 đã được tạo ra, còn các nguyên tố 113, 115, 117 thì chưa?

2. Theo thuyết proton, nơtron, thì hạt nhân nguyên tử được tạo bởi 2 loại hạt proton và nơtron. Nhưng tại sao trong quá trình phóng xạ 
[image: image13.wmf]b

 lại có electron phóng ra từ hạt nhân ? 

3. Một mẫu vật KCl nặng 2,71gam có tốc độ phân rã là 4490 phân rã/s. KCl được dùng trong hóa học phân tích dưới dạng nguyên tử đánh dấu. Biết đồng vị phóng xạ 
[image: image14.wmf]40
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 chiếm  1,17% trong hỗn hợp đồng vị kali. Hãy xác định thời gian bán hủy của 
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(theo năm) và cho biết nhận xét về lượng 
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19

K

có trong cơ thể người.

Bài 1: Hướng dẫn giải:
1a. Các nguyên tố đứng ngay trên các nguyên tố có Z = 114, 116, 118 lần lượt là: 82Pb (chì), 84Po (Poloni), 86Rn (Radon).






đến đây cho:
0,50 điểm
1b. Trong chu kì 7, I1 tăng dần theo  thứ tự 114, 116, 118. Vì khoảng cách giữa hạt nhân và các electron hóa trị gần như không đổi, do đó khi Z+ tăng sẽ làm tăng lực hút của nhân lên electron ngoài cùng.









đến đây cho:
0,50 điểm
1c. Tương tự các nguyên tố trong nhóm IVA, nguyên tố 114 có thể có các trạng thái oxi hóa: +2, +4. Trong nhóm IVA, theo chiều tăng của Z+ trạng thái oxi hóa +2 có độ bền tăng dần, nên nguyên tố 114 có trạng thái oxi hóa bền là: +2.





đến đây cho:
0,50  điểm
1d. Các nguyên tố này có Z lớn và đều là các nguyên tố phóng xạ. Các nguyên tố có Z lớn có thời gian bán hủy rất nhỏ (<10-4 s) nên rất khó điều chế. Thực tế chứng tỏ rằng, các hạt nhân có số proton chẵn và số nơtron chẵn (hạt nhân chẵn – chẵn) bền hơn các hạt nhân lẻ - chẵn hoặc lẻ - lẻ. Trong mẫu “lớp” về hạt nhân người ta giải thích hiện tượng trên bằng cách cho rằng: các nơtron và các proton trong hạt nhân cũng tạo thành các lớp nucleon như các lớp electron ở vỏ.  Số proton và số nơtron chẵn tạo thành các lớp nucleon bão hòa bền vững hơn. Chình vì vậy, các nguyên tố 114, 116, 118 có số proton chẵn có thể có các đồng vị có số nơtron cũng chẵn, tạo nên các đồng vị chẵn – chẵn tương đối bền, có thể điều chế được bằng các phản ứng hạt nhân. Các nguyên tố có số proton lẻ (113, 115, 117) kém bền hơn nên chưa được điều chế.




đến đây cho:
0,75 điểm
2. Giữa proton và nơtron luôn có sự chuyển hóa:
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nên có chùm e phóng ra.





đến đây cho:
0,50 điểm
3. Số nguyên tử K có trong mẫu phóng xạ KCl:
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có trong mẫu vật:



2,19.1022. 0,0117 = 2,56.1020 nguyên tử

Mặt khác, ta có:
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Khi đó:



[image: image22.wmf]-

=====

17

179

1

17

2

ln2ln20,396.10

0,396.10()1,256.10

1,75.1060.60.24.365

tsnaêm

k


Nhận thấy t1/2 rất lớn nên khả năng xác định 
[image: image23.wmf]40
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không thể thực hiện được. Do đó lượng 40K trong cơ thể không có ảnh hưởng gì vì t1/2 quá lớn.



đến đây cho:
1,25 điểm
Bài 2. (4,00 điểm)

1.  Mn2O7 là chất lỏng màu xanh thẩm , tan vào nước nguội được dung dịch A. Chia A làm ba phần : 


- Phần 1 : Cô đặc dung dịch A được kết tủa B và khí D1 


- Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 được kết tủa A2 . Cho A2 tác dụng với dung dịch BaCl2 được kết tủa A3 . Lọc tách A3 , cho nước lọc còn lại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng được kết tủa A4 . Lọc kết tủa A4 , còn lại dung dịch A ban đầu.

- Phần 3 : Cho tác dụng với dung dịch KOH dư rồi đun sôi được dung dịch D có màu xanh lá cây và khí D1 . Thổi khí CO2 vào dung dịch D được dung dịch D2 màu tím và kết tủa B.

Chia D2 làm 4 phần :


- Cho ¼ dung dịch D2 tác dụng với dung dịch K2SO3 đã được axit hóa bằng H2SO4 được dung dịch D3 .


- Cho ¼ dung dịch D2 tác dụng với dung dịch K2SO3 trong môi trường trung tính được kết tủa B. 


- Cho ¼ dung dịch D2 tác dụng với dung dịch K2SO3 đã được kiềm hóa bằng KOH được dung dịch D4 màu xanh lá cây .


- Cho ¼ dung dịch D2 tác dụng với dung dịch H2O2 đã được axit hóa bằng H2SO4 được dung dịch D5 và khí D1 .


Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định các chất A, B, D1 , D2 . . .

2. Một dung dịch A gồm Na2SO3 và Na2S2O3 . Để xác định nồng độ mol/lít của dung dịch A người ta tiến hành hai thí nghiệm :


- Thí nghiệm 1 : cho 100 ml dung dịch A tác dụng với clo dư, sau đó thêm BaCl2 dư vào thì thu được 0,6524 gam kết tủa.


- Thí nghiệm 2 : cho một ít hồ tinh bột vào 100 ml dung dịch A, muốn màu xanh xuất hiện phải thêm 29 ml dung dịch I2 0,05M (trong KI).

Nếu ở thí nghiệm 1, thay clo bằng dung dịch axit HCl thì thu được bao nhiêu gam kết tủa. 

Bài 2 : Hướng dẫn giải:
1.  Mn2O7 + H2O →  2HMnO4 (A) 

Dung dịch A là axit pemanganic HMnO4




đến đây cho:
0,25 điểm
Phần 1 : Cô dung dịch A khi nồng độ quá 20% , HMnO4 bị phân hủy :

4HMnO4  
[image: image24.wmf]o

t
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 4MnO2 (  +   3O2 (+  2H2O

Kết tủa B là MnO2 ; khí D1 là O2





đến đây cho:
0,50 điểm
Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 :

HMnO4   +   AgNO3  →  AgMnO4 (  +   HNO3 

Kết tủa A2 là AgMnO4 ( KS = 1,6.10-3)

Cho A2 tác dụng với dung dịch BaCl2 được kết tủa A3 là AgCl ( KS = 1,78.10-10)

2AgMnO4  + BaCl2   →  2AgCl (  +   Ba(MnO4)2  

Dung dịch nước lọc còn lại có Ba(MnO4)2  tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng được kết tủa A4 là BaSO4 , còn lại dung dịch A là HMnO4 .

Ba(MnO4)2  +  H2SO4 →  BaSO4 (  +   2HMnO4 



đến đây cho:
0,75 điểm
Phần 3 : Cho tác dụng với dung dịch KOH dư rồi đun sôi được dung dịch D có màu xanh lá cây là K2MnO4 và khí D1 là O2 . 

HMnO4 + KOH →  KMnO4  +   H2O

4KMnO4 + 4KOH →  4K2MnO4  +  O2 ( +  2H2O

Thổi khí CO2 vào dung dịch D được dung dịch D2 màu tím Là KMnO4 và kết tủa B là MnO2
3K2MnO4  +  2CO2 →  2KMnO4  +  MnO2 ( + 2K2CO3 

- Cho ¼ dung dịch D2 tác dụng với dung dịch K2SO3 đã được axit hóa bằng H2SO4 được dung dịch D3  có MnSO4  và  K2SO4  

2KMnO4  + 5K2​SO3  +  3H2SO4 →  2MnSO4  +  6K2SO4  +  3H2O

- Cho ¼ dung dịch D2 tác dụng với dung dịch K2SO3 trong môi trường trung tính được kết tủa B là MnO2 .

2KMnO4  + 3K2​SO3  +  H2O →  2MnO2  +  3K2SO4  + 2KOH

- Cho ¼ dung dịch D2 tác dụng với dung dịch K2SO3 đã được kiềm hóa bằng KOH được dung dịch D4 màu xanh lá cây là K2MnO4  và  K2SO4  

2KMnO4  + K2​SO3  +  2KOH →  2K2MnO4  +  K2SO4  +  H2O

- Cho ¼ dung dịch D2 tác dụng với dung dịch H2O2 đã được axit hóa bằng H2SO4 được dung dịch D5 có MnSO4  và  KHSO4   và khí D1 là O2 .

2KMnO4  + 5H2O2  +  4H2SO4 →  2MnSO4  +  2KHSO4  +  8H2O +  5O2(.  











đến đây cho:
1,50 điểm
2.  Xác định nồng độ mol/lít của dung dịch A :
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Từ (1), (2) : ta có x = 10-3 ; y = 0,9.10-3
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Nếu ở thí nghiệm 1, thay clo bằng dung dịch axit HCl thì thu được bao nhiêu gam kết tủa. 


[image: image39.wmf]2

3

SO

-

 + 2H+ → 
[image: image40.wmf]22

SOHO

+



[image: image41.wmf]2

23

SO

-

+ 2H+ → 
[image: image42.wmf]22

SOHOS

++¯



→ 
[image: image43.wmf]SS

n0,0009(mol)m0,0288(gam)

=®=





đến đây cho:
1,00điểm
Bài 3. (3,50 điểm)

Trộn 10,00 mL dung dịch CH3COOH 0,20 M với 10,00 mL dung dịch H3PO4, thu được dung dịch A có pH = 1,50.

a) Tính 
[image: image44.wmf]34

HPO

C

trong dung dịch H3PO4 trước khi trộn.

b) Tính độ điện li của CH3COOH trong dung dịch A.

c) Thêm từ từ Na2CO3 rắn vào dung dịch A cho đến pH = 4,0, thu được dung dịch B. Tính số gam Na2CO3 đã dùng.     
Cho biết: 
H3PO4: pKa1 = 2,15; pKa2 = 7,21; pKa3 = 12,32; 

CH3COOH: pKa = 4,76; CO2 + H2O có pKa1 = 6,35; pKa2 = 10,33; 

Bài 3 : Hướng dẫn giải:
1. 
HA = 1,50 → không cần tính đến sự phân li của nước


Các quá trình xảy ra trong dung dịch A:

    
H3PO4        
[image: image45.wmf]ƒ

 H+ + 
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    Ka1 = 10-2,15    
(1)

     
CH3COOH 
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 H+ + CH3COO-     
    Ka = 10-4,76    
(2)
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    Ka3 = 10-12,32 
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Vì Ka1 >> Ka >> Ka2 >> Ka3 nên pHA được tính theo (1):

H3PO4         
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 H+ + 
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đến đây cho:
1,00 điểm
2.        CH3COOH 
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đến đây cho:
0,75 điểm
3. Tại pH = 4,00 ta có: 
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đến đây cho:
7,5 điểm
Tương tự: 
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đến đây cho:
0,50 điểm
Như vậy khi trung hòa đến pH = 4,00 thì chỉ có 14,8% CH3COOH và 98,6% nấc 1 của H3PO4 bị trung hòa, còn bản thân Na2CO3 phản ứng với H+ của 2 axit tạo thành CO2: 




2 H3PO4  +  
[image: image79.wmf]2
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2 CH3COOH  +  
[image: image81.wmf]2

3

CO

-

→  2 CH3COO( + CO2 + H2O

Vậy:
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đến đây cho:
0,50 điểm
Bài 4. (3,50 điểm)


Một trong những khoáng vật quan trọng làm nguyên liệu thô để sản xuất titan đioxit là ilmenit (FeTiO3). Quá trình tổng hợp titan đioxit (quá trình sunfat) được chia thành các giai đoạn như sau từ (A)-(D). 
- Giai đoạn (A): Dung dịch của sắt (II) sunfat và titan (IV) sunfat (TiOSO4) được tạo thành bằng cách hòa tan ilmenit bằng dung dịch axit sunfuric đậm đặc và đun nóng. 
- Giai đoạn (B): Sắt (II) sunfat ngậm 7 nước kết tinh bằng cách điều chỉnh nồng độ dung dịch và làm lạnh. 
- Giai đoạn (C): Sau khi lọc lấy sắt (II) sunfat ngậm 7 nước kết tinh, titan hyđroxit (TiO(OH)2) được kết tủa bằng cách đun dung dịch nước lọc và sau đó thực hiện phản ứng thủy phân. 
- Giai đoạn (D): Titan đioxit được tạo thành bằng cách nung titan hyđroxit.

Sắt (II) sunfat thu được sử dụng làm nguồn ferit. Axit sunfuric dư được trung hòa bằng đá vôi (canxi cacbonat). Thạch cao thu được (canxi sunfat ngậm 2 nước) là sản phẩm phụ.


a) Khoáng vật ilmenit thiên nhiên chứa nhiều tạp chất. Giả sử rằng thành phần titan trong ilmenit thiên nhiên được chuyển thành titan đioxit là 35,0 % về khối lượng và tạp chất trong khoáng vật không chứa thành phần titan nào ngoài ilmenit, hãy tính khối lượng ilmenit m trong 1000kg khoáng vật ilmenit thiên nhiên.


b) Hãy viết phản ứng hóa học cho quá trình từ (A) đến (B) được mô tả trên. 



c) Hãy viết phản ứng hóa học cho tất cả các quá trình từ (A) đến (D) được mô tả trên. 



d) Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng 25,0 mL dung dịch axit sunfuric đậm đặc (18,0 mol L-1) để thu được titan đioxit từ 10,0 g ilmenit tinh khiết. Hãy tính khối lượng canxi cacbonat tối thiểu cần để trung hòa axit sunfuric dư khi tất cả quá trình từ (A) đến (D) hoàn toàn.
Bài 4 : Hướng dẫn giải:

a.  Khối lượng phân tử, Ilmenit M(FeTiO3) = 151,7, Titan oxit M(TiO2) = 79,9

  
[image: image87.wmf]2
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→ m = 665kg






đến đây cho:
0,75 điểm

b.  Quá trình (A) và (B): FeTiO3 + 2H2SO4 + 5H2O → FeSO4.7H2O↓ + TiOSO4(dd).










đến đây cho:
0,50 điểm

c.  
(C)
TiOSO4(dd) + 2H2O → TiO(OH)2 + H2SO4


(D)
TiO(OH)2 → TiO2 + H2O



đến đây cho:
0,50 điểm
Từ câu  b):


(A) và (B), FeTiO3 + 2H2SO4 + 5H2O → FeSO4.7H2O↓ + TiOSO4(aq)
Quá trình (A)-(D):


FeTiO3 + H2SO4 + 6H2O → FeSO4.7H2O + TiO2


đến đây cho:
0,50 điểm
d)  Phương trình hóa học trung hòa : 


H2SO4 + CaCO3 + H2O → CaSO4.2H2O + CO2

Axit sunfuric : M(H2SO4) = 98,08 ; Canxi cacbonat : M (CaCO3) = 100,1
Khối lượng axit sunfuric cần cho phản ứng :


[image: image88.wmf]3
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Khối lương axit sunfuric dư : 
[image: image89.wmf]24

HSO

25

p18.0,1320,318mol

1000

=-=


Khối lượng canxi cacbonat để trung hòa :
[image: image90.wmf]3
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đến đây cho:
1,25 điểm
Bài 5. (5,00 điểm)

1. Phản ứng sau dùng để phân tích ion 
[image: image91.wmf]I
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Khi nghiên cứu động học của phản ứng trên ở 25oC, thu được các kết quả thực nghiệm như sau:

	[
[image: image93.wmf]3

IO

-

], M
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	[H+], M
	v (mol.l-1.s-1)

	0,010
	0,10
	0,010
	0,60

	0,040
	0,10
	0,010
	2,40

	0,010
	0,30
	0,010
	5,40

	0,010
	0,10
	0,020
	2,40


a) Sử dụng các dữ kiện trên để xác định bậc riêng phần đối với từng chất phản ứng. Viết biểu thức của định luật tốc độ của phản ứng.

b) Tính hằng số tốc độ và cho biết thứ nguyên của nó.

c) Dựa trên những kiến thức về động hóa học hãy bàn luận về khả năng chỉ xảy ra một giai đoạn của phản ứng này.

d) Động hóa học của phản ứng này thường được nghiên cứu dưới điều kiện “giả bậc nhất” và hãy minh họa điều kiện phản ứng để tốc độ phản ứng là giả bậc nhất theo [
[image: image94.wmf]-
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].

e) Năng lượng hoạt hóa của phản ứng được xác định là 84kJ/mol ở 25oC. Tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần nếu năng lượng hoạt hóa được hạ thấp còn 10kJ/mol bằng cách dùng xúc tác thích hợp.

2. Cho một pin điện hóa có sơ đồ sau:


(-) Pt, H2 (1,0 atm)
[image: image95.wmf]2

4

 H(1,0M)  MnO(1,0M), Mn(1,0M), H(1,0M)  

Pt

+-++

(+)

Biết rằng sức điện động của pin ở 25oC là 1,5V.

a) Viết các phản ứng điện cực và phản ứng của pin. Tính 
[image: image96.wmf]2

4

o

MnO,/Mn

E

H

-++


b) Tính sức điện động của pin nếu nồng độ các chất ở điện cực phải là [MnO4-] = 0,5M;   [Mn2+] = 0,8M; [H+] = 0,01M, điện cực trái vẫn không đổi.

c) Giữ nguyên điện cực phải như câu (b), điện cực trái được thay bằng điện cực :

Pt, NO (0,8atm)│NO3-(0,2M), H+(2,0M). Hãy viết phản ứng của pin, thiết lập sơ đồ pin và tính sức điện động của pin. Biết 
[image: image97.wmf]-+
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Bài 5: Hướng dẫn giải:
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1a. Theo định luật tác dụng khối lượng ta có: v = k[
[image: image99.wmf]3
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Nhận xét: 


Trong thí nghiệm (1) và (2), nhận thấy nồng độ của I- và H+ không đổi, khi tăng nồng độ 
[image: image100.wmf]3
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 lên 4 lần thì tốc độ phản ứng tăng 4 lần. Vậy bậc riêng phần đối với 
[image: image101.wmf]3
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 là 1.


Tương tự, từ thí nghiệm (1) và (3), nồng độ 
[image: image102.wmf]3
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 và H+ không đổi, khi tăng nồng độ I- lên 3 lần thì tốc độ phản ứng tăng 9 lần. Vậy bậc riêng phần đối với I- là 2.


Tương tự, từ thí nghiệm (1) và (4) ta rút ra được bậc riêng phần đối với H+ là 2.


Vậy biểu thức tốc độ phản ứng: v = k[
[image: image103.wmf]3
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đến đây cho:
0,50 điểm
1b. Ta có: v1 = k[
[image: image104.wmf]3
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đến đây cho:
0,50 điểm
1c. Phản ứng này không thể xảy ra như một giai đoạn sơ cấp vì khó có khả năng xảy ra sự va chạm đồng thời của 5 hạt.







đến đây cho:
0,25 điểm
1d. Nếu dùng một lượng rất dư I- và H+ so với 
[image: image106.wmf]3
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 thì có thể bỏ qua sự thay đổi [I-] và [H+] trong quá trình phản ứng và tốc độ phản ứng chỉ còn phụ thuộc vào sự thay đổi nồng độ [
[image: image107.wmf]3
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]. Khi đó phản ứng sẽ là giả bậc nhất.







đến đây cho:
0,50 điểm
1e. Ta có:
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Vậy ở 25oC, tốc độ phản ứng tăng lên 56,3 lần khi chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng xuống còn 10kJ/mol.






đến đây cho:
0,75 điểm
2a. Phản ứng điện cực:


(-)   H2  →   2H+  +  2e                                              │x 5

   
(+)  MnO4-  +  8H+  +  5e  →  Mn2+  +  4H2O           │x 2

Phản ứng của pin:


2MnO4- + 5H2  + 6H+  →  2Mn2+  +  8H2O

Vì 
[image: image111.wmf]2
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 và [ion] = 1,0M nên pin ở điều kiện chuẩn.

Vậy 
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 = 1,5 + 0 = 1,5V

Nên 
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đến đây cho:
0,50 điểm
2b. Nếu nồng độ các chất ở điện cực phải là: [MnO4-] = 0,5M; [Mn2+] = 0,8M; [H+] = 0,01M, điện cực trái vẫn không đổi:

E(-) = 0.
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 = 1,309V

Vậy Epin = E(+)  -  E(-) = 1,309V   





đến đây cho:
0,50 điểm
2c. Giữ nguyên điện cực phải như câu (b), điện cực trái được thay bằng điện cực
 Pt, NO (0,8atm)│NO3-(0,2M), H+(2,0M).
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Phản ứng khử của điện cực NO3-, H+/NO:

NO3-  +  4H+  +  3e →  NO  +  2H2O
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Vì 
[image: image121.wmf]3
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[image: image122.wmf]2
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 nên điện cực NO3-, H+/NO sẽ là điện cực (-).

Sơ đồ pin:  

(-)  Pt, NO (0,8atm)│NO3-(0,2M), H+(2,0M)││MnO4-(0,5M), H+(0,01M), Mn2+(0,8M)│Pt (+)      

Phản ứng điện cực:
  (-)   NO  +  2H2O →  NO3-  +  4H+  +  3e        │ x5

  (+)  MnO4-  +  8H+  +  5e → Mn2+  +  4H2O     │x3                    


[image: image123.wmf]Þ

 Phản ứng của pin:  

            3MnO4-  + 4H+  +  5NO  →  3Mn2+  +  5NO3-  +  2H2O    

  Epin = 1,309 – 0,972 = 0,337 V.




đến đây cho:
1,50 điểm
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